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221. Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non

       Number of schools, classes/groups of children

       and classrooms of preschool education

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Số trường học (Trường)

- Number of schools (School) 87 87 90 89 88

Công lập - Public 64 64 64 63 63

Ngoài công lập - Non-public 23 23 26 26 25

Số lớp/nhóm trẻ (Lớp/nhóm)

- Number of classes (Class/group) 1.061 1.120 1.116 1.096 1.163

Công lập - Public 583 586 582 562 568

Ngoài công lập - Non-public 478 534 534 534 595

Số phòng học (Phòng)

- Number of classrooms (Classroom) 1.067 1.030 1.065 1.089 1.038

Công lập - Public 606 514 549 573 522

Ngoài công lập - Non-public 461 516 516 516 516

Trường học - School 97,8 100,0 103,4 98,9 98,9

Công lập - Public 95,5 100,0 100,0 98,4 100,0

Ngoài công lập - Non-public 104,5 100,0 113,0 100,0 96,2

Lớp /nhóm trẻ - Class/group of children 103,4 105,6 99,6 98,2 106,1

Công lập - Public 98,3 100,5 99,3 96,6 101,1

Ngoài công lập - Non-public 110,4 111,7 100,0 100,0 111,4

Phòng học - Classroom 109,9 96,5 103,4 102,3 95,3

Công lập - Public 101,0 84,8 106,8 104,4 91,1

Ngoài công lập - Non-public 124,3 111,9 100,0 100,0 100,0

Năm học - School year

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100)
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222. Số trường mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Number of preschools by district

Trường - School

Tổng số Tổng số

Total Công lập Ngoài công lập Total Công lập Ngoài công lập 

Public Non-public Public Non-public

TỔNG SỐ - TOTAL 89          63          26                   88          63          25                    

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 26          10          16                   26          10          16                    

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 9            9            -                    9            9            -                     

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 15          8            7                     14          8            6                      

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 14          12          2                     14          12          2                      

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 11          10          1                     11          10          1                      

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 6            6            -                    6            6            -                     

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 8            8            -                    8            8            -                     

223. Số lớp/nhóm trẻ mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

     Number of classes/groups of children of preschool education by district

Lớp - Class

Tổng số Tổng số

Total Công lập Ngoài công lập Total Công lập Ngoài công lập 

Public Non-public Public Non-public

TỔNG SỐ - TOTAL 1.096     562        534                 1.163     568        595                  

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 384        94          290                 438        89          349                  

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 89          89          -                    89          89          -                     

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 135        76          59                   136        72          64                    

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 167        91          76                   149        94          55                    

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 166        91          75                   176        87          89                    

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 83          80          3                     87          80          7                      

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 72          41          31                   88          57          31                    

Chia ra - Of which Chia ra - Of which

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

Chia ra - Of which Chia ra - Of which

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
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224. Số giáo viên và học sinh mầm non 

    Number of teachers and pupils of preschool education

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Số giáo viên (Người) - Number of teachers (Person) 1.615 1.859 1.792 1.869 1.960

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên - Of which: 

Qualified teachers and higher degree 1.349 1.321 1.253 1.314 1.408

    Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 1.034 1.078 1.013 1.088 1.053

Ngoài công lập - Non-public 581 781 779 781 907

    Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male -         -         -         -         -                       

Nữ - Female 1.615 1.859 1.792 1.869 1.960

Số học sinh (Học sinh) - Number of pupils (Pupil) 26.852 27.697 27.217 27.558 26.001

    Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 16.025 16.154 15.674 16.015 15.353

Ngoài công lập - Non-public 10.827 11.543 11.543 11.543 10.648

   Phân theo nhóm tuổi - By age group

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi)

Nursery (From 3 months to 3 years olds) 4.084 3.984 3.986 3.915 3.936

Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi)

Kindergarten (From 3 - 5 years olds) 22.768 23.713 23.231 23.643 22.065

Số học sinh bình quân một lớp học (Học sinh) - 

Average number of children per class (Children)       25,3       24,7       24,4       25,1                     22,4 

Số học sinh bình quân một giáo viên ( Học sinh) - 

Average number of children per teacher (Children) 16,6 14,9 15,2 14,7 13,3

Giáo viên - Teacher 101,3 115,1 96,4 104,3 104,9

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên - Of which: 

Qualified teachers and higher degree 86,4 97,9 94,9 104,9 107,2

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 97,6 104,3 94,0 107,4 96,8

Ngoài công lập - Non-public 108,4 134,4 99,7 100,3 116,1

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male - - - - -

Nữ - Female 101,3 115,1 96,4 104,3 104,9

Học sinh - Pupil 99,4 103,1 98,3 101,3 94,4

Phân theo loại hình - By types of ownership

Năm học - School year

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100)
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2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Năm học - School year

Công lập - Public 94,0 100,8 97,0 102,2 95,9

Ngoài công lập - Non-public 108,6 106,6 100,0 100,0 92,2

Phân theo nhóm tuổi - By age group

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi)

Nursery (From 3 months to 3 years olds) 104,6 97,6 100,1 98,2 100,5

Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi)

Kindergarten (From 3 - 5 years olds) 98,5 104,2 98,0 101,8 93,3

Số học sinh bình quân một lớp học (Học sinh) - 

Average number of children per class (Children) -1,0 -0,6 -0,3 0,8 -2,8

Số học sinh bình quân một giáo viên ( Học sinh) - 

Average number of children per teacher (Children) -0,3 -1,7 0,3 -0,4 -1,5
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225. Số giáo viên mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

     Number of preschool teachers by district

Người - Person

Tổng số Tổng số

Total Công lập Ngoài công lập Total Công lập Ngoài công lập 

Public Non-public Public Non-public

TỔNG SỐ - TOTAL 1.869     1.088     781                 1.960     1.053     907                  

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 669        179        490                 714        162        552                  

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 164        164        -                    167        167        -                    

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 222        145        77                   256        141        115                  

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 288        175        113                 240        173        67                    

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 252        171        81                   314        169        145                  

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 147        143        4                     142        130        12                    

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 127        111        16                   127        111        16                    

226. Số học sinh mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

     Number of preschool pupils by district

Học sinh - Pupil

Tổng số Tổng số

Total Công lập Ngoài công lập Total Công lập Ngoài công lập 

Public Non-public Public Non-public

TỔNG SỐ - TOTAL 27.558   16.015   11.543            26.001   15.353   10.648             

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 9.156     2.640     6.516              8.007     2.201     5.806               

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 1.914     1.914     -                    2.010     2.010     -                    

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 3.724     2.232     1.492              3.576     2.002     1.574               

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 4.436     2.768     1.668              3.822     2.748     1.074               

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 3.762     2.530     1.232              4.025     2.518     1.507               

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 2.159     2.124     35                   2.171     2.084     87                    

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 2.407     1.807     600                 2.390     1.790     600                  

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

Chia ra - Of which Chia ra - Of which

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

Chia ra - Of which Chia ra - Of which
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227. Số trường học phổ thông 

     Number of schools of general education 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Tiểu học - Primary school        143        136        133        128                      125 

Công lập - Public        143        136        133 128      125                    

Ngoài công lập - Non-public -         -         -         -         -                       

Trung học cơ sở - Lower secondary school          62          53          52          52                        61 

Công lập - Public          62          53          52 52        61                      

Ngoài công lập - Non-public -         -         -         -         -                       

Trung học phổ thông - Upper secondary school          21          16          16          16                        16 

Công lập - Public          19          16          16 16        16                      

Ngoài công lập - Non-public            2 -         -         -         -                       

Trường tiểu học và trung học cơ sở(*)

Primary and lower secondary school          -              9            9            9                        15 

Công lập - Public -         9          9          9          15                      

Ngoài công lập - Non-public -         -         -         -         -                       

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông(**)

Lower and Upper secondary school          -              5            4            4                          4 

Công lập - Public -         3          4          4          4                        

Ngoài công lập - Non-public -         2          -         -         -                       

Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Primary, Lower and Upper secondary school          -            -              2            2                          2 

Công lập - Public -         -         -         -         -                       

Ngoài công lập - Non-public -         -         2          2          2                        

Tiểu học - Primary school 95,3     95,1     97,8     96,2     97,7                   

Công lập - Public 95,3     95,1     97,8     96,2     97,7                   

Ngoài công lập - Non-public - - - - -

Trung học cơ sở - Lower secondary school 96,9     85,5     98,1     100,0   117,3                 

Công lập - Public 96,9     85,5     98,1     100,0   117,3                 

Ngoài công lập - Non-public - - - - -

Trung học phổ thông - Upper secondary school 105,0   76,2     100,0   100,0   100,0                 

Công lập - Public 105,6   84,2     100,0   100,0   100,0                 

Ngoài công lập - Non-public 100,0   -         - - -

Trường tiểu học và trung học cơ sở(*)

Primary and lower secondary school - - 100,0   100,0   166,7                 

Công lập - Public - - 100,0   100,0   166,7                 

Ngoài công lập - Non-public - - - - -

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông(**)

Lower and Upper secondary school - - 80,0     100,0   100,0                 

Công lập - Public - - 133,3   100,0   100,0                 

Ngoài công lập - Non-public - - -         - -

Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Primary, Lower and Upper secondary school - - - 100,0   100,0                 

Công lập - Public - - - - -

Ngoài công lập - Non-public - - - 100,0   100,0                 

(*) Còn gọi là trường Phổ thông cơ sở (liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở).

(**) Còn gọi là trường Trung học (liên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).

Năm học - School year

Trường - School

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100)
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228. Số lớp học phổ thông 

     Number of classes of general education 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Tiểu học - Primary 2.095     2.148     2.237     2.230     2.197                 

Công lập - Public 2.078     2.125     2.210     2.203     2.169                 

Ngoài công lập - Non-public 17          23          27          27          28                      

Trung học cơ sở - Lower secondary 1.053     1.045     1.037     1.026     1.051                 

Công lập - Public 1.041     1.033     1.026     1.015     1.037                 

Ngoài công lập - Non-public 12          12          11          11          14                      

Trung học phổ thông - Upper secondary 443        450        459        462        469                    

Công lập - Public 435        439        448        451        456                    

Ngoài công lập - Non-public 8            11          11          11          13                      

Tiểu học - Primary 97,8       102,5     104,1     99,7       98,5                   

Công lập - Public 97,6       102,3     104,0     99,7       98,5                   

Ngoài công lập - Non-public 121,4     135,3     117,4     100,0     103,7                 

Trung học cơ sở - Lower secondary 99,5       99,2       99,2       98,9       102,4                 

Công lập - Public 99,0       99,2       99,3       98,9       102,2                 

Ngoài công lập - Non-public 171,4     100,0     91,7       100,0     127,3                 

Trung học phổ thông - Upper secondary 100,7     101,6     102,0     100,7     101,5                 

Công lập - Public 100,5     100,9     102,1     100,7     101,1                 

Ngoài công lập - Non-public 114,3     137,5     100,0     100,0     118,2                 

Lớp - Class

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100)

Năm học - School year
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229. Số trường phổ thông năm học 2023-2024 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

     Number of schools of general education in schoolyear 2023-2024 by district

Trường - School

Tổng

số Tiểu Trung học Trung học Tiểu học, Trung học cơ sở Tiểu học, 

Total học cơ sở phổ thông THCS Trung học phổ thông Trung học cơ sở, 

Primary Lower Upper Primary and Lower and Upper Trung học phổ thông

secondary secondary Lower secondary secondary Primary, Lower 

and secondary

TỔNG SỐ - TOTAL 223      125      61             16             15                        4                              2                              

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 44        24        9               5               3                          1                              2                              

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 25        11        8               1               4                          1                              -                             

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 33        21        9               3               -                        -                             -                             

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 34        18        11             3               2                          -                             -                             

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 45        30        11             3               1                          -                             -                             

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 19        8          7               1               3                          -                             -                             

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 23        13        6               -              2                          2                              -                             

Chia ra - Of which
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230. Số lớp học phổ thông năm học 2023-2024  phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

       Number of classes of general education  in schoolyear 2023-2024 by district

Lớp - Class

Tổng

số Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông

Total Primary Lower secondary Upper secondary

TỔNG SỐ - TOTAL 3.717         2.197       1.051                    469                              

TP. Phan Rang - Tháp Chàm  

- Phan Rang - Thap Cham city 1.013         532          285                       196                              

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 259            163          80                         16                                

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 482            289          132                       61                                

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 559            329          157                       73                                

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 769            459          225                       85                                

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 278            194          70                         14                                

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 357            231          102                       24                                

Chia ra - Of which
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231. Số giáo viên phổ thông 

       Number of teachers of general education 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Tiểu học - Primary school 3.000   3.182   3.224   2.940   3.177                 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên  

- Of which: Qualified teachers and higher degree 3.000   3.182   3.224   3.246   3.177                 

Công lập - Public 2.966   3.149   3.184   2.900   3.137                 

Ngoài công lập - Non-public 34        33        40        40        40                      

Trung học cơ sở - Lower secondary school 2.026   2.057   1.983   1.886   2.000                 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên  

- Of which: Qualified teachers and higher degree 2.016   2.039   1.967   1.886   2.000                 

Công lập - Public 1.982   2.013   1.966   1.869   1.983                 

Ngoài công lập - Non-public 44        44        17        17        17                      

Trung học phổ thông - Upper secondary school 997      992      994      993      996                    

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên  

- Of which: Qualified teachers and higher degree 997      992      994      993      996                    

Công lập - Public 961      968      978      977      980                    

Ngoài công lập - Non-public 36        24        16        16        16                      

Số giáo viên - Number of  teachers 96,1     103,5   99,5     93,8     106,1                 

Tiểu học - Primary school 96,0     106,1   101,3   91,2     108,1                 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên  

- Of which: Qualified teachers and higher degree 96,0     106,1   101,3   100,7   97,9                   

Công lập - Public 95,9     106,2   101,1   91,1     108,2                 

Ngoài công lập - Non-public 100,0   97,1     121,2   100,0   100,0                 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 94,9     101,5   96,4     95,1     106,0                 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên  

- Of which: Qualified teachers and higher degree 94,5     101,1   96,5     95,9     106,0                 

Công lập - Public 95,3     101,6   97,7     95,1     106,1                 

Ngoài công lập - Non-public 81,5     100,0   38,6     100,0   100,0                 

Trung học phổ thông - Upper secondary school 98,8     99,5     100,2   99,9     100,3                 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên  

- Of which: Qualified teachers and higher degree 98,8     99,5     100,2   99,9     100,3                 

Công lập - Public 98,8     100,7   101,0   99,9     100,3                 

Ngoài công lập - Non-public 100,0   66,7     66,7     100,0   100,0                 

Năm học - School year

Người - Person

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100)
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232. Số học sinh phổ thông 

       Number of teachers and  pupils of general education 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Tiểu học - Primary school     58.883     60.185     62.756     63.308                 62.470 

Công lập - Public 58.492   59.655   62.167   62.671   61.830               

Ngoài công lập - Non-public 391        530        589        637        640                    

Trung học cơ sở - Lower secondary school     38.155     38.803     37.974     38.283                 40.598 

Công lập - Public 37.858   38.531   37.717   38.009   40.298               

Ngoài công lập - Non-public 297        272        257        274        300                    

Trung học phổ thông - Upper secondary school     16.823     17.435     17.645     17.813                 18.332 

Công lập - Public 16.585   17.188   17.406   17.560   17.945               

Ngoài công lập - Non-public 238        247        239        253        387                    

Số học sinh - Number of pupils 101,4     102,3     101,7     100,9     101,7                 

Tiểu học - Primary school 102,0     102,2     104,3     100,9     98,7                   

Công lập - Public 101,8     102,0     104,2     100,8     98,7                   

Ngoài công lập - Non-public 155,8     135,5     111,1     108,1     100,5                 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 100,9     101,7     97,9       100,8     106,0                 

Công lập - Public 100,3     101,8     97,9       100,8     106,0                 

Ngoài công lập - Non-public 349,4     91,6       94,5       106,6     109,5                 

Trung học phổ thông - Upper secondary school 100,3     103,6     101,2     101,0     102,9                 

Công lập - Public 99,9       103,6     101,3     100,9     102,2                 

Ngoài công lập - Non-public 134,5     103,8     96,8       105,9     153,0                 

Năm học - School year

Người - Person

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100)
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233.  Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông 

       Number of female teachers and  schoolgirls of general schools 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

      5.042       4.409       4.409       4.257                   4.448 

Tiểu học - Primary school 3.182     2.595     2.595     2.438     2.390                 

Công lập - Public 3.149     2.555     2.555     2.398     2.350                 

Ngoài công lập - Non-public 33          40          40          40          40                      

Trung học cơ sở - Lower secondary school 1.319     1.243     1.243     1.241     1.480                 

Công lập - Public 1.288     1.231     1.231     1.229     1.468                 

Ngoài công lập - Non-public 31          12          12          12          12                      

Trung học phổ thông - Upper secondary school 541        571        571        578        578                    

Công lập - Public 527        557        557        564        564                    

Ngoài công lập - Non-public 14          14          14          14          14                      

    77.453     59.929     59.929     60.208                 60.367 

Tiểu học - Primary school 29.346   30.759   30.759   30.772   29.961               

Công lập - Public 29.222   30.498   30.498   30.453   29.700               

Ngoài công lập - Non-public 124        261        261        319        261                    

Trung học cơ sở - Lower secondary school 38.803   19.012   19.012   19.331   20.450               

Công lập - Public 38.531   18.967   18.967   19.226   20.405               

Ngoài công lập - Non-public 272        45          45          105        45                      

Trung học phổ thông - Upper secondary school 9.304     10.158   10.158   10.105   9.956                 

Công lập - Public 9.183     10.052   10.052   9.994     9.850                 

Ngoài công lập - Non-public 121        106        106        111        106                    

Số nữ học sinh (Học sinh) 

- Number of schoolgirls (Pupils)

Số nữ giáo viên (Người)  

- Number of female teachers (Person)

Năm học - School year
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234. Số giáo viên phổ thông năm học 2023-2024 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

     Number of teachers of general education in schoolyear 2023-2024 by district

Người - Person

Tổng số

Total Tiểu học Trung học cơ sở           Trung học phổ thông     

Primary Lower secondary Upper secondary

TỔNG SỐ - TOTAL 6.173 3.177 2.000 996

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 1.736 754        566                        416                               

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 401 247        119                        35                                 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 824 429        262                        133                               

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 895 450        289                        156                               

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 1.299 681        438                        180                               

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 416 262        130                        24                                 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 602 354        196                        52                                 

235. Số học sinh phổ thông năm học 2023-2024 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

       Number of pupils of general education in schoolyear 2023-2024 by district

Học sinh - Pupil

Tổng số

Total Tiểu học Trung học cơ sở           Trung học phổ thông     

Primary Lower secondary Upper secondary

TỔNG SỐ - TOTAL 121.400 62.470 40.598 18.332

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 36.990 17.262   12.239                   7.489                            

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 6.295 3.608     2.178                     509                               

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 14.563 7.426     4.801                     2.336                            

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 18.764 9.583     6.139                     3.042                            

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 25.073 13.157   8.458                     3.458                            

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 8.089 4.855     2.684                     550                               

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 11.626 6.579     4.099                     948                               

Chia ra - Of which

Chia ra - Of which
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236. Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên và số học sinh phổ thông 

       bình quân 1 lớp học phân theo loại hình và phân theo cấp học

       Average number of pupils  per teacher and average number of pupils  per class  

       by types of ownership and by grade

Học sinh - Pupil

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

      18,9       18,7       19,1       20,5                     19,7 

   Tiểu học - Primary school       19,6       18,9       19,5       21,5                     19,7 

Công lập - Public       19,7       18,9       19,5       21,6                     19,7 

Ngoài công lập - Non-public       11,5       16,1       14,7       15,9                     16,0 

   Trung học cơ sở - Lower secondary school       18,8       18,9       19,1       20,3                     20,3 

Công lập - Public       19,1       19,1       19,2       20,3                     20,3 

Ngoài công lập - Non-public         6,8         6,2       15,1       16,1                     17,6 

   Trung học phổ thông - Upper secondary school       16,9       17,6       17,8       17,9                     18,4 

Công lập - Public       17,3       17,8       17,8       18,0                     18,3 

Ngoài công lập - Non-public         6,6       10,3       14,9       15,8                     24,2 

      31,7       32,0       31,7       32,1                     32,7 

   Tiểu học - Primary school       28,1       28,0       28,1       28,4                     28,4 

Công lập - Public       28,1       28,1       28,1       28,4                     28,5 

Ngoài công lập - Non-public       23,0       23,0       21,8       23,6                     22,9 

   Trung học cơ sở - Lower secondary school       36,2       37,1       36,6       37,3                     38,6 

Công lập - Public       36,4       37,3       36,8       37,4                     38,9 

Ngoài công lập - Non-public       24,8       22,7       23,4       24,9                     21,4 

   Trung học phổ thông - Upper secondary school       38,0       38,7       38,4       38,6                     39,1 

Công lập - Public       38,1       39,2       38,9       38,9                     39,4 

Ngoài công lập - Non-public       29,8       22,5       21,7       23,0                     29,8 

Số học sinh bình quân một giáo viên 

- Average number of pupils  per teacher  

Số học sinh bình quân một lớp học   

- Average number of pupils  per class  

Năm học - School year
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237. Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông phân theo cấp học và phân theo giới tính

      Enrolment rate of general education by grade and by sex

 %

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

85,2       85,0       86,1       87,4       82,1                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 88,6       87,8       88,2       85,6       85,3                   

   Tiểu học - Primary school 99,6       98,9       98,4       98,9       99,0                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 99,8       98,5       98,6       92,9       99,4                   

   Trung học cơ sở - Lower secondary 84,0       84,1       90,1       93,7       86,8                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 88,3       88,4       91,2       91,9       88,9                   

   Trung học phổ thông - Upper secondary 60,0       58,2       56,6       56,2       60,3                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 68,4       64,7       64,2       62,3       67,6                   

81,7       83,2       84,7       85,7       81,2                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 85,4       86,3       87,2       83,9       84,7                   

   Tiểu học - Primary school 96,6       96,9       98,4       97,4       98,2                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 97,2       96,7       98,8       91,4       98,9                   

   Trung học cơ sở - Lower secondary 80,6       82,6       90,2       91,8       86,1                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 85,1       86,7       91,1       90,1       88,3                   

   Trung học phổ thông - Upper secondary 55,5       56,7       56,6       54,4       59,3                   

Trong đó: Nữ - Of which: Female 63,9       64,1       64,2       60,5       66,9                   

Năm học - School year

Tỷ lệ đi học chung 

- General enrolment rate

Tỷ lệ đi học đúng tuổi 

- Enrolment rate at right age
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238. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học  2022-2023

       phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

       Percentage of graduates of upper secondary education 

       in schoolyear 2022-2023 by district

Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ

Total Of which: Female Total Of which: Female

TỔNG SỐ - TOTAL 5.949         3.402                    97,0           97,1                      

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 2.670         1.486                    97,2           97,3                      

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 125            72                         98,4           93,1                      

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 724            394                       97,9           97,7                      

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 984            615                       98,3           97,7                      

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 1.070         620                       94,2           96,0                      

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 133            70                         98,5           98,6                      

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 243            145                       96,3           95,9                      

Số học sinh dự thi (Học sinh) Tỷ lệ tốt nghiệp (%)

Number of attendances (Pupli) Rate of graduates (%)
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239. Số trường, số giáo viên trung cấp 

       Number of schools and teachers of professional secondary education 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022
2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

2            2            1            1            1                        

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 1            1            1            1            1                        

Ngoài công lập - Non-public 1            1            -         -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           -                       

Địa phương - Local 2            2            1            1            1                        

Số giáo viên (Người) - Number of teachers (Person) 53          31          18          13          17                      

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 30          9            8            6            7                        

Nữ - Female 23          22          10          7            10                      

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 32          14          18          13          17                      

Ngoài công lập - Non-public 21          17          -           -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           -                       

Địa phương - Local 53          31          18          13          17                      

Trên đại học - Postgraduate 11          10          9            8            8                        

Đại học, cao đẳng - University and College graduate 42          21          9            5            9                        

Trình độ khác - Other degree -           -           -           -           -                       

Số trường (Trường) - Number of schools (School)

Phân theo trình độ chuyên môn 

- By professional qualification
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240. Số học sinh trung cấp

      Number of students of professional secondary education 

Học sinh - Pupil

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

779        416        320        283        -                       

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 678        351        258        232        

Nữ - Female 101        65          62          51          

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 619        416        320        283        

Ngoài công lập - Non-public 160        -           -           -           

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           

Địa phương - Local 779        416        320        283        

Số học sinh tuyển mới - Number of new enrolments 359        416        320        283        -                       

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 359        416        320        283        

Ngoài công lập - Non-public -           -           -           -           

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           

Địa phương - Local 359        416        320        283        

200        35          47          245        -                       

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 150        35          47          245        

Ngoài công lập - Non-public 50          -           -           -           

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           

Địa phương - Local 200        35          47          245        

Ghi chú : Năm 2023 không còn đào tạo hệ Trung cấp.

Số học sinh - Number of students 

Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh)

- Number of graduates (Pers.)
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241. Số trường và số giáo viên cao đẳng 

      Number of colleges and number of teachers in colleges 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

Số trường (Trường) - Number of schools (School) 2            2            1            1            1                        

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 2            2            1            1            1                        

Ngoài công lập - Non-public -           -           -           -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           

Địa phương - Local 2            2            1            1            1                        

Số giáo viên (Người) - Number of teachers (Person) 142        130        62          64          82                      

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 100        98          41          41          67                      

Nữ - Female 42          32          21          23          15                      

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 142        130        62          64          82                      

Ngoài công lập - Non-public -           -           -           -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           -                       

Địa phương - Local 142        130        62          64          82                      

Trên đại học - Postgraduate 64          66          31          35          35                      

Đại học, cao đẳng - University and College graduate 78          64          31          29          47                      

Trình độ khác - Other degree -           -           -           -           -                       

Phân theo trình độ chuyên môn 

- By professional qualification
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242. Số sinh viên cao đẳng

       Number of students in colleges

Người - Person

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Sơ bộ 

Prel. 2023-2024

1.243     608        342        851        847                    

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 318        258        283        644        668                    

Nữ - Female 925        350        59          207        179                    

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 1.243     608        342        851        847                    

Ngoài công lập - Non-public -           -           -           -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           -                       

Địa phương - Local 1.243     608        342        851        847                    

Số sinh viên tuyển mới - Number of new enrolments 506        426        342        323        800                    

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 506        426        342        323        800                    

Ngoài công lập - Non-public -           -           -           -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           -                       

Địa phương - Local 418        426        342        323        800                    

405        611        -         187        229                    

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 405        611        -           187        229                    

Ngoài công lập - Non-public -           -           -           -           -                       

Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central -           -           -           -           -                       

Địa phương - Local 405        611        -           187        229                    

Số sinh viên - Number of students 

Số sinh viên tốt nghiệp - Number of graduates 
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243. Số tổ chức khoa học công nghệ

       Number of science and technology organizations

Tổ chức - Organization

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

Phân theo loại hình tổ chức - By area of ​​activity

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

- Scientific research and technology development 

organizations 17        15        15        6          7               

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

- Higher education institutions, colleges -         -         -         1          1               

Tổ chức dịch vụ KH&CN 

- Science and technology service organization 2          2          2          1          -              

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác 

- Administrative agencies, other non-business units 2          2          2          -         -              

Tổ chức ngoài nhà nước, doanh nghiệp 

- Non-state organizations, enterprises -         -         -         -         -              

Phân theo lĩnh vực khoa học và công nghệ 

- By field of science and technology

Khoa học tự nhiên - Natural Sciences -         -         -         -         -              

Khoa học kỹ thuật và công nghệ 

- Science, engineering and technology 7          7          7          3          3               

Khoa học y dược - Medical Science 2          2          2          -         -              

Khoa học nông nghiệp - Agricultural Science 11        9          9          5          5               

Khoa học xã hội - Social science 1          1          1          -         -              

Khoa học nhân văn - Humanities -         -         -         -         -              



244. Chi cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ

      Spending on research and development of science and technology

Tỷ đồng - Bill. dongs

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG CHI - TOTAL 11,0     9,9       7,8       14,7     28,6          

Theo nguồn cấp kinh phí - By funding sources

Ngân sách nhà nước - State budget 11,0     9,9       7,8       14,7     26,6          

Trung ương - Center -         -         -         -         7,5            

Địa phương - Local 11,0     9,9       7,8       14,7     19,1          

Ngoài ngân sách nhà nước -         -         -         -         2,0            

Trong nước - Domestic -         -         -         -         2,0            

Ngoài nước - Foreign -         -         -         -         -              

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu - By field of study 14,7     28,6          

Khoa học tự nhiên - Natural Sciences -         -         -         -         -              

Khoa học kỹ thuật và công nghệ 

- Science, engineering and technology … … … 3,5       4,8            

Khoa học y dược - Medical Science … … … 2,0       -              

Khoa học nông nghiệp - Agricultural Science … … … 7,2       16,7          

Khoa học xã hội - Social science … … … 2,0       1,0            

Khoa học nhân văn - Humanities -         -         -         -         2,6            

Khác - Others 3,5            

Chia theo khu vực hoạt động - By area of ​​activity 28,6          

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - 

 Scientific research and technology 

development organization 11,0     9,9       7,8       14,7     16,7          

Trường đại học, học viện, cao đẳng - Universities, 

institutes, colleges -         -         -         -         3,9            

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác - 

Administrative agencies, other non-business units -         -         -         -         5,6            

Các tổ chức dịch vụ nghiên cứu - Research service 

organizations -         -         -         -         -              

Doanh nghiệp - Enterprise -         -         -         -         2,3            


